
 

 

CÔNG TY TNHH MTV BƯU CHÍNH VIETTEL TP.HCM 

Điều 1: Giá cước dịch vụ 

1. Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước. 

 

TRỌNG 

LƯỢNG          

(Gram) 

NỘI 

TỈNH 

LIÊN TỈNH HN - ĐNG và 

ngược lại         

HCM - ĐNG 

và ngược lại 

HN - 

HCM và  

ngược lại Đến 100km 
Đến 

300km 
Trên 300km 

ĐẾN 50 8,000 8,000 8,500 10,000 9,000 9,091 

TRÊN 50 - 100 8,000 11,800 12,500 14,000 13,000 13,300 

TRÊN 100 - 

250 
10,000 16,500 18,200 23,000 21,500 22,000 

TRÊN 250 - 

500 
12,500 23,900 25,300 29,900 28,000 28,600 

TRÊN 500 - 

1000 
16,000 33,200 34,000 43,700 40,900 41,800 

TRÊN 1000 – 

1500 
19,000 40,000 41,800 56,400 52,800 53,900 

TRÊN 1500 – 

2000 
21,000 48,400 51,700 68,500 64,100 65,500 

500GR TIẾP 

THEO 
1,700 3,500 4,300 8,500 7,100 8,100 

Đối với tuyến huyện, xã (khách hàng sử dụng dịch vụ CPN thoả thuận) cộng thêm 20% phụ phí kết nối./. 

ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIÁ TRỊ CAO ĐI QUA HÀNG KHÔNG                                                                                                                                 

- Máy quay phim, máy chụp ảnh; 

- Máy tính xách tay, thiết bị hỗ trợ tin học cá nhân (PDAs); 

- Hàng điện tử hoặc các linh kiện điện tử có giá trị; 

- Điện thoại di động, sim thẻ điện thoại; 

- Đồng hồ, hóa đơn VAT. 

Cộng Thêm 2.000 

đồng/1 kg 

 

 

Ghi chú:       

* Bảng giá trên chưa bao gồm phụ phí 

Xăng dầu 20%     

* Bảng giá trên chưa bao gồm các khoản 

phụ phí khác nếu có. 

 

 

    



 

 

    

2. BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ PHÁT HÀNG THU TIỀN COD ( Giá cước/01vận đơn) 

STT DỊCH VỤ GIÁ CƯỚC  GHI CHÚ 

1 
Cước COD tại trung tâm 

các tỉnh/thành phố. 
0,8% *số tiền thu hộ.  Tối thiểu 15.000VND/bưu gửi 

2 
Cước COD cộng thêm khi 

thu hộ tại huyện /xã. 
1,3% *số tiền thu hộ.  Tối thiểu 20.000VND/bưu gửi 

 

* Định mức số Km địa danh thu phát 

 

 

 

 NHẬN HÀNG KHO HCM 

1- Nội 

Tỉnh: 
Khu Vực Hồ Chí Minh 

2- Đến 

100km: 

Bao gồm các Tỉnh Thành sau: Đồng Nai; Bình Dương; Tây Ninh; Long An; Tiền 

Giang. 

3- Đến 

300km: 

Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu 

Giang, Bình Thuận,Vũng Tàu,Trà Vinh, Bình Phước,Bến Tre. 

4- Trên 

300km 

 Cà Mau, Khánh Hoà, Ninh Thuận,Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm 

Đồng, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định, Phú Yên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, 

Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh 

Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh,Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Lai 

Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn. 

 

 

 

 

 

 

Điều 2: Chỉ tiêu thời gian 

CHỈ TIÊU THỜI GIAN 

*Nếu hàng hóa cồng kềnh được vận chuyển qua đường hàng không thì trọng lượng được 

qui đổi theo công thức sau: 

   dài x rộng x cao (cm)/6000   

    



STT Địa bàn phát Thời gian STT Địa bàn phát Thời gian 

1 Các quận TP.HCM 12h - 24h 32 TP. Vinh -  Nghệ An 36h – 48h 

2 TP.Biên Hòa – Đồng Nai 12h - 24h 33 TP. Thanh Hóa 36h – 48h 

3 
TX.Thủ Dầu Một – Bình 

Dương 
12h - 24h 34 

TP. Điện Biên 
48h - 54h 

4 
TP.Vũng Tàu – TX.Bà Rịa – 

Tân Thành 
16h - 24h 35 

TX Bắc Cạn 
48h – 54h 

5 TX.Đồng Xoài – Bình Phước 16h - 24h 36 TX Cao Bằng 48h – 54h 

6 TP Nha Trang, TX.Cam Ranh 36h 37 TX Sơn La 48h – 54h 

7 TX Tháp Chàm – Ninh Thuận 30h 38 TX Hà Giang 48h – 54h 

8 TP. Phan Thiết – Bình Thuận 24h 39 TX Lào Cai 48h – 54h 

9 TP. Mỹ Tho – Tiền Giang 16h - 24h 40 Tp Lạng Sơn 36h – 48h 

10 TX Cao Lãnh – Đồng Tháp  16h - 24h 41 TX Ninh Bình 24h - 36h 

11 TX Tây Ninh 16h - 24h 42 TX Thái Bình 24h - 36h 

12 TX Bến Tre 16h - 24h 43 TP. Nam Định 36h – 48h 

13 TX Bạc Liêu 16h - 24h 44 TP. Quảng Ngãi 24h - 36h 

14 TX Tân An, Long An 16h - 24h 45 Tam Kỳ – Quảng Nam  24h - 36h 

15 TP. Cần Thơ 16h - 24h 46 
Đồng Hới – Quảng 

Bình 
36h 

16 TX Vĩnh Long 16h - 24h 47 TP. Quy Nhơn 36h - 48h 

17 TP. Cà Mau 18h - 24h 48 TX Hà Tĩnh 36h – 48h 

18 Long Xuyên, An Giang 16h - 24h 49 TX. Hà Nam 24h - 36h 

19 TX Rach Giá – Rạch Sỏi 16h - 24h 50 TP. Thái Nguyên 36h – 48h 

20 TX Sóc Trăng 16h - 24h 51 TX Hoà Bình 36h – 48h 

21 TX Tuy Hòa – Phú Yên 24h - 36h 52 TX. Tuyên Quang 48h – 54h 

22 TP. Plâycu, Gia Lai 24h - 36h 53 TP. Yên Bái 48h – 54h 

23 TX Kom Tum 24h - 36h 54 TP. Việt Trì - Phú Thọ 24h - 36h 

24 TP. Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc 24h – 36h 55 
TX Vĩnh Yên-Vĩnh 

Phúc 
24h - 36h 

25 TX Gia Nghĩa- T.Đắc Nông 24h - 36h 56 TX Bắc Giang 48h 

26 TX Trà Vinh 16h - 24h 57 TX Bắc Ninh 24h - 36h 

27 
Tp. Đà Lạt – Đức Trọng – Bảo 

Lộc – T.Lâm Đồng 
24h – 36h 58 

TX Móng Cái – Uông 

Bí – Quảng Ninh 
24h - 36h 

28 TP. Huế 24h - 36h 59 
TP. Hải Phòng, Quán 

Toan – T.Hải Phòng 
24h – 36h 

29 Các quận nội thành Hà Nội 24h – 36h 60 TP. Hải Dương 24h – 36h 

30 TX Đông Hà – Quảng Trụ 24h - 36h 61 TP.Hưng Yên 24h – 36h 

31 Các quận nội thành Đà Nẵng 24h - 36h 62 
TX Vị Thanh – Hậu 

Giang 
16h - 24h 

 

 



Ghi chú: 

 

 Chỉ tiêu thời gian trên được tính từ tỉnh chấp nhận đến trung tâm tỉnh, thành 

phố phát bưu gửi. 

 Đối với dịch vụ CPN: Chỉ tiêu thời gian toàn trình đến tuyến Huyện, Xã 

cộng thêm 24 – 48 tiếng (tùy vào nơi đến). 

 Chỉ tiêu thời gian không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ và tết. 

 Việc phát bưu gửi được thực hiện trong giờ hành chánh. 


